	[image: image2.png]jlailieu.com




	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất




[image: image1.jpg]haj ¢z,
s PHAN TU CHON (Thi sinh chon mt (rone B chu 11T a hogie 11T b a8 tam baiy
B.

i
u L a (5 diém) :
s ; (...) Ta lam con chim hét
Ta lam mot canh hoa
Ta nhdp vao hoa ca

Mgt ndt trém xao xuyén.

Mot miia xudn nko nho
Lang Ié ddng cho doi
Dit la tui hai mwoi
Dicla khi tée bac.
(Thanh Hai, Mita xudn nho nho, Nei vin 9, Tip hai,
NXB Gifo dyc Viét Nam, 2020, trang 56)
Em hay viét mot dogn vin c6 d dai khoang 18 - 20 cau phén tich doan'tho trén dé lam
15 e nguyén chin thanh ctia nha tho duge céng hién cho cude doi.
CAuTILb (5 diém)
(...) Véng léng dén phat sg. Cdy con lai xo xdc. Ddt nong: Khdi den vt vo timg cum trong
Khong rung, che di nhitmg gi it xa. Cdc anh cao xa ¢4 nhin thdy ching t6i khong? Chéc c6, cde anh dy
o6 nhitmg cdii dng nhom c6 thé thu cd tréi dét vao tam mdt, Toi dén gan qud bom. Cém théy c6 dnh méit
d chién st dbi theo min, 161 Khong so nita. Toi 52 Khng di khom. Cdc anh dy khong thich cdi kiéu di
Khom ki c6 thé

(). T diing xéng nh do it i Gudgm. Bt rin-Nhieig hon 561 theo tay 6 bay ra hai
‘bén. Thinh thodng ledi xéng cham vio,qud.bom: Mt tiéng ding sdc dén gai ngudi, cita vao da thit t6i.
T6i ring minh va bng thdy tai sao minklam qué cham. Nhanh ln mgt til Vo qui bom néng. Mot déu
higu chiing lanh. Hodic 1&:néng tix bén trongiqud bom. Hodic [& mit trdi nung nong.

(...) Hoi coi thie hai cil@chi Thao. Ti nép ngudi vao bike twong ddt, nhin hb. Khong c6
gi6. Tim (6 ciing dGp khong 16, Ditong nhue vt duy nhdt van binh finh, phét 16 moi bién dong chung la
chic kim dong ho. N6 chay,sinh dong vet nhe rhang, d Ién nhing con s6 vinh ciiu. Con déing kia, hia
dang chui bén trong cdi day min, chui vao rudt qua bom.

Queriroi. Motngay ching (6i phd bom dén ndm lan. Neay ndo it: ba ldn. Téi c6 nghi t6i cdi
chét. Nhimg mpt-cdichét mo nhat, khong cu thé. Con cdi chinh: ligu min ¢6 n6, bom c6 n6 khong?
Knng thi lam cdch néo dé cham min lin thit hai? T6i nght thé, ngh thém: diimg cdn thin, ménh bom
ghim vao cdnh tay thi khd phién. Vaimd hoi thém vao méi 161, mén main, cdt lao xao trong migng.

- ding hodng mé bue 161

(L& Minh Khug, Nhizng. ngoi sao xa x6i, Ngit van 9, Tap hai,
NXB Gido dyc Viét Nam, 2020, trang 117, 118)
Em hily viét mot dogn vén ¢6 do dai khoang 18 - 20 c4u phan tich doan trich trén d& lam
15 tam If ctia nhan vat Phuong Dinh trong mot 1in pha bom.
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Cdn bg coi thi khong gidi thich gi them,




Đáp án đề thi lớp 10 môn Văn trường Chuyên KHTN Hà Nội (ĐH Khoa học tự nhiên) 2021
A. PHẦN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TẤT CẢ THÍ SINH 
Câu I:
Cách giải:

1. Trắc nghiệm:
a.    B         b.    A      c.    B        d.    A

2. Tiếng Việt
-    Biện pháp tu từ so sánh: "Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè".

-    Biện pháp nhân hóa: "soi", "tóc".

-    Biện pháp ẩn dụ: "nước gương trong".

=> Tác dụng:

-    Các biện pháp tu từ đã thổi hồn vào sự vật, hiện tượng; làm cho sự vật, hiện tượng trở nên sống động, như một sinh thể có hồn.

-    Hình ảnh hàng tre yểu điệu giống như một cô thiếu nữ.

-    Cái nắng của buổi trưa hè là nắng gắt, như tâm hồn tràn đầy nhựa sống và tình yêu thiết tha với quê hương của tác giả vậy. Nó mở ra một khung cảnh trữ tình đầy duyên dáng. Nắng không "chiếu", không "soi", mà là "tỏa", có lẽ chỉ từ tỏa mới có thể diễn tả được hết cái tấm lòng bao la muốn tỏa sáng trọn vẹn dòng sông quê. Sức nóng của mùa hè- sức sống của tác giả, điều đó đã nuôi dưỡng tâm hồn ông, vun đắp những khát vọng

đẹp và biết bao nhiêu vần thơ hay về quê hương.

--> Gợi lên tình yêu quê hương, đất nước: nhà thơ như hòa mình cùng với nắng, với dòng sông quê hương, soi chiếu chính mình trong dòng sông quê hương.

Câu II:
Cách giải:

I. Mở bài:
-   Dẫn dắt, nêu vấn đề cần nghị luận: ý chí nghị lực sống của con người.

-   Không một tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.

II. Thân bài:
* Giải thích khái niệm, câu nói
-  Ý chí là bản lĩnh, sự dũng cảm và lòng quyết tâm cố gắng vượt qua thử thách dù khó khăn, gian khổ đến đâu để đạt được mục tiêu đề ra.

-  Người có ý chí nghị lực là người có ý chí sức sống mạnh mẽ, luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua những khó khăn, chông gai trong cuộc đời để vươn lên, khắc phục hoàn cảnh đi đến thành công.

=> Khẳng định câu nói của Ban – dắc: Không một tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ là hoàn toàn đúng đắn.

* Biểu hiện
-  Nghị lực của con người không phải trời sinh ra mà có, nó xuất phát và được rèn luyện từ gian khổ của cuộc sống. Dẫn chứng: Nguyễn Sơn Lâm…

-  Luôn biết khắc phục hoàn cảnh khó khăn bằng cách tự lao động, mưu sinh, vừa học vừa làm, tự mở cho mình con đường đến tương lai tốt đẹp.

*  Vai trò, ý nghĩa của ý chí nghị lực
-  Nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Ví dụ: Bill Gate,…

-  Có niềm tin vào bản thân, tinh thần lạc quan để theo đuổi đến cùng mục đích, lí tưởng sống

-  Thay đổi được hoàn cảnh số phận, cuộc sống có ích, có ý nghĩa hơn

-  Trở thành những tấm gương về ý chí, nghị lực vượt lên số phận.

-  Người có ý chí nghị lực sẽ luôn được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục, đồng thời tạo được lòng tin ở người khác.

*  Bình luận, mở rộng
- Phê phán những người không có ý chí, nghị lực:

+  Những người chưa làm nhưng thấy khó khăn đã nản chí, thấy thất bại thì hủy hoại và sống bất cần đời. => Lối sống cần lên án gay gắt.

*  Bài học nhận thức và hành động

-  Cuộc sống nhiều gian nan, thử thách thì nghị lực sống là rất quan trọng.

-  Cần phải học cách rèn luyện mình để có thể vững vàng và trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã

-  Rèn luyện ý chí, nghị lực, luôn biết vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống

-  Lên án, phê phán những người sống mà không có ý chí nghị lực, không có niềm tin về cuộc sống.

-  Học tập những tấm gương sáng để đi tới thành công.

III. Kết đoạn:
- Khẳng định lại vai trò quan trọng của ý chí nghị lực trong cuộc sống

-  Khẳng định câu nói của Ban – dắc là hoàn toàn đúng đắn.

-  Liên hệ bản thân

B. PHẦN TỰ CHỌN 
Câu III. A
Cách giải:

1. Mở đoạn
-    Giới thiệu tác giả Thanh Hải, bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

-    Ước nguyện được cống hiến cho đời của tác giả

-    Vị trí: Thuộc khổ thơ thứ 4 và khổ thơ thứ 5 của bài thơ.

2. Thân đoạn
a. Khổ thơ thứ 4
-    Ước muốn của tác giả: trở thành con chim, làm cành hoa: những thứ giản dị mà đẹp đẽ tô điểm cho cuộc đời một cách thầm lặng mà ý nghĩa.

-    Điệp cấu trúc câu: “Ta làm…” nhấn mạnh khát vọng sống hòa nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp, dù nhỏ bé, của mình cho cuộc đời chung, cho đất nước.

-    Muốn mang đến cho cuộc đời những giai điệu đẹp đẽ, ý nghĩa. Trong bản nhạc rộn rã của cuộc đời, tác giả chỉ muốn làm một nốt trầm nhưng cũng đủ làm xao xuyến lòng người. → Thể hiện sự khiêm tốn.

→    Một ước mơ nho nhỏ, chân tình, không cao siêu vĩ đại mà gần gũi quá, khiêm tốn và đáng yêu. Hình ảnh nhuần nhị, tự nhiên, chân thành, giọng thơ nhè nhẹ, êm ái, ngọt ngào.

b. Khổ thơ thứ 5
-    Khao khát cống hiến của tác giả: muốn được dâng hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước xuyên suốt cuộc đời của mình dù là khi đang trong độ tuổi hai mươi thanh xuân tươi đẹp hay khi mái tóc đã bạc trắng.

-  “Lặng lẽ”: sự cống hiến trong âm thầm, yên lặng nhưng nồng nhiệt, hết mình, không phô trương.

-    Điệp từ “dù là” như là một lời hứa, cũng là một lời tự nhủ với lương tâm sẽ mãi mãi là mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân rộng lớn của quê hương, đất nước.

→  Bốn câu thơ thể hiện tình yêu thương, một lời hứa, một lời tự nhủ với bản thân sẽ sống hết mình và cống hiến nhiệt tình cho tổ quốc mến yêu bằng cả cuộc đời mình - Một mùa xuân nho nhỏ.

3. Kết đoạn
Khái quát lại giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích và tác phẩm.

Câu III. B
Cách giải:

1.  Mở đoạn
-  Giới thiệu vài nét về tác giả Lê Minh Khuê và truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi.

-  Giới thiệu khái quát về đoạn trích và tâm lí của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom.

2. Thân đoạn:
Giới thiệu nội dung đoạn trích và nêu cảm nhận chung về tâm lí của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom.

- Tâm lí của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom:

+ Không gian xung quanh: Vắng lặng đến phát sợ khói đen vật vờ từng cụm mây bay ầm ầm ở xa…Câu ngắn gợi hoàn cảnh khốc liệt của chiến trường.

+  Mặc Phương Định đã ” quen rồi”. Mỗi ngày phá bom 5 lần ngày nào ít thì 3 lần, nhưng khi đến gần quả bom vẫn thấy sợ -> Lòng tự trọng khiến cô vượt lên trên nỗi sợ hãi ” cảm thấy ánh mắt chiến sĩ đang dõi theo mình tôi không sợ nữa. Tôi sẽ không đi khom. Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom. Khi có thể cứ đàng hoàng mà bước tới” -> Cảm giác rất chân thực Phương Định sẵn sàng đối mặt với công việc một cách tự tin đầy kiêu hãnh.

- Khi thực hiện các thao tác phá bom.

+ Mọi công việc cô làm được miêu tả hết sức tỉ mỉ chân thực cụ thể mọi cảm giác của Phương Định trở lên sắc nhọn: “Thỉnh thoảng lưới xẻng chạm vào quả bom một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm. Nhanh lên một tí! Vỏ quả bom nóng một dấu hiệu chẳng lành”.

+ Kề bên cái chết im lìm bất ngờ hiểm nguy có thể đến ngay tức khắc cô đã cảm nhận chính xác trong từng thao tác chạy đua với thời gian vượt qua thần chết: Đào đất đặt gói thuốc mình bên cạnh quả bom dòng dây cháy chậm châm ngòi trở về chỗ ẩn nấp.

-  Lúc chờ quả bom nổ: Cảm giác căng thẳng chờ đợi đến nghẹt thở cô nghe thấy các tiếng tích tắc của đồng hồ đè nên những con số vĩnh cửu, cô có nghĩ đến một cái chết nhưng mờ nhạt điều quan trọng với cô là liệu mìn có nổ không, bom có nổ không, không thì làm thế nào để châm mìn lần hai -> Đó là lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm cao, luôn hoàn thành trác nhiệm tốt dù có phải hi sinh suy nghĩ ấy đã truyền cho người đọc cảm xúc yêu quý khâm phục, trân trọng Phương Định nói riêng và các cô gái Thanh niên xung phong nói chung, khao khát chữa lành những vết thương chiến tranh để thông đường cho ô tô vượt Trường Sơn tiến thẳng vào Miền Nam đánh Mĩ.

-   Khi bom nổ: “Một thứ tiếng kì quái đến vang óc” ngực tôi nhói, mắt cay mãi mới mở ra được, mùi thuốc bom buồn nôn. Ba tiếng nổ nữa tiếp theo” Cô và đồng đội đã chiến thắng mảnh bom xé không khí lao và rít vô hình trên đầu trong trận phá bom ấy, một đồng đội của cô là Nho đã bị thương chứng tỏ sự mất mát hi sinh các cô phải gánh chịu nhưng trên hết các cô nói chung và Phương Định nói riêng thật gan góc kiên cường đầy bản lĩnh.

=> Có thể nói, xây dựng nhân vật Phương Định, Lê Minh Khuê đã chọn được những phương thức trần thuật hợp lí khi nhà văn đặt điểm nhìn vào nhân vật chính của mình để nhân vật tự kể chuyện. Nhờ vậy, nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật – tâm lí Phương Định đạt đến độ tinh tế nhất. Ngôn ngữ trần thuật qua nhân vật chính làm cho tác phẩm có giọng điệu, ngôn ngữ tự nhiên gần với khẩu ngữ, trẻ trung, nữ tính…

3. Kết đoạn
- Nêu đánh giá, cảm nhận của em về tâm lí của nhân vật Phương Định trong một lần phá bom.

-  Liên hệ vai trò của tuổi trẻ hiện nay trong việc bảo vệ đất nước.
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